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Nghiên cứu nhằm nhận xét tương quan giữa kích thước gần xa của nhóm răng cửa dưới với nhóm răng nanh và răng hàm nhỏ theo phương pháp của Tanaka và Johnston. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm 100 học sinh lứa tuổi 13 - 15 được lấy dấu và đổ mẫu thạch cao hai hàm răng. Tiến hành đo kích thước gần xa thân răng của các răng vĩnh viễn và phân tích xử lý số liệu thu được. Kết quả: Kích thước của các răng nanh và răng hàm nhỏ vĩnh viễn hàm trên lớn hơn so với hàm dưới (trừ răng hàm nhỏ thứ hai), của nam giới lớn hơn của nữ giới. Số liệu thu được có sự khác biệt so với các nghiên cứu của một số tác giả khác. Kết luận: Mối liên quan giữa kích thước gần xa của các răng cửa hàm dưới (x) với nhóm răng nanh và răng hàm nhỏ (y) được thể hiện qua công thức: Hàm trên: y =0,67x  + 7,17; Hàm dưới: y =0,66x + 6,67
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SUMMARY
RELATIONSHIP BETWEEN THE LOWER INCISOR DIMENTIONS AND THE CANINES AND PREMOLARS

The aim of this study was to determine the modified equations from Tanaka and Johnston for a Vietnam population. Materials and Methods: This study was a cross-sectional investigation. The subjects were 100 schoolchildren of 13-15 years age were selected and plaster models of their maxillary and mandibular arches were prepared. The mesiodistal crown diameters of the permanent teeth were measured. The data were analyzed by using the regression correlation analyses and t-test. Results: The size of permanent canines and premolars were larger in maxilla than mandible (except the second premolars) and males than females. These values in the subjects were different from other researchs. Conclusion: The following relationships are true between the sum of mesiodistal width of lower incisors (x) and the sum of mesiodisal width of upper and lower canines and premolars (y):Estimated width of maxillary 3, 4, 5 in one quadrant: y =0,67x  + 7,17. Estimated width of mandibular 3, 4, 5 in one quadrant: y =0,66x + 6,67
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